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CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc iập - Tự do - Hạnh phức

Đồng Nai, ngày 03 thảng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Phê duyệt dự toán và Ke hoạch !ựa chọn nhà thầu các gói thầu 

tư vấn chuẩn bị đầu tư Dự án sửa chữa Viện kiểm sát nhân dân
Khu vuc 2 - tỉnh Đồng Nai

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIÉM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỎNG NAI

Căn cứ Luật tỏ chức Viện kiểm sát nhân dãn sổ 63/2014/QH13 đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 82/2025/QHỈ5;

Căn cứ Luật Xây dựng sổ 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 
62/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020 về việc Sửa đổi bổ sung một sổ 
điêu của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đẩu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Ouốc hội ban hành 
sủa đổi, bỗ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tu; Luật Đầu tư 
theo phươìig thức đôi tác công tư và Luật Đâu thâu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sỉca đổi Luật Đấu thầu; 
Luật Đầu tư theo phương thức đổi tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị 
gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Đầu tư công sổ 58/2024/OH15 ngày 29/11/2024 của Quốc 
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định sổ 10/202Ỉ/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý chỉ phỉ đâu tư xây dựng;
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Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành luật xây dụng về quản lý 
hoạt động xây dụng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sổ điều cua Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 
quy định chi tỉêt một sô điêu và biện pháp thỉ hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 
ban hành định mức xảy dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng 
ban hành sửa đôi, bô sung một sổ định mức xâv dựng ban hành tại Thông tư 
số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định sổ 160/OĐ-VKSTC ngày 27/12/2024 của Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao về việc Phê duyệt danh mục và dự toán công trình sửa chữa trụ 
sở làm việc của các đon vị trong ngành Kiêm sát nhân dán;

Căn cứ Quyết định số 1 ỉ7/QĐ-VKSTC ngày 03/7/2025 của Viện kiểm sát 
nhân dân tôi cao vê việc ủy quyên cho Viện trưởng Viện kiêm sát nhân dân căp 
tỉnh điêu chỉnh danh mục và dự toán kinh phí sưa chữa trụ sở làm việc tư nguôn 
kinh phí chỉ thường xuyên ngán sách nhà nước cắp năm 2025;

Căn cử Quyết định sổ 122/QĐ-VKSTC ngàv 09/7/2025 của Viện kiêm sát 
nhân dân tối cao về việc phân cấp phê duyệt nhiệm vụ mua sắm, sủa chữa, cải 
tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị và nhiệm vụ sửa chừa cải tạo, nâng cấp, mở 
rộng, xây dụng mới hạng mục công trình trong các dự án dâu tư xây dụng theo 
quy định tại Nghị định 98/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 05/OĐ-VKS ngàv 01/8/2025 của Viện kiêm sát 
nhản dãn tính Đồng Nai về việc Phê duyệt điều chình danh mục và dự toán công 
trình sủa chữa trụ sở làm việc năm 2025 của các đơn vị trực thuộc Kiêm sát 
nhản dãn tinh Đông Nai;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 45/TTr-TGV ngày 31/11/2025 của Tô giúp việc 
cho Viện kiểm sát nhàn dân tinh Đồng Nai về việc đề nghị phê duyệt dự toán và



3

kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa 
chữa trụ sở ỉàm việc Viện kiêm sát nhân dân Khu vực 2 - tỉnh Đông Nai,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư công trình 
sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Viện kiếm sát nhân dân Khu vực 2 - tỉnh Đông 

Nai với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Viện kiếm sát nhân dân 

Khu vực 2 - tỉnh Đồng Nai.

2. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

4. Cấp quyết định đầu tư: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.

5. Chủ đầu tư: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.

6. Tổng mức đầu tư: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương năm 2025 (Kinh phí bảo trì,

sửa chữa).

8. Địa điếm xây dựng: xã Long Thành, tinh Đồng Nai.

9. Đơn vị lập dự toán chuẩn bị đầu tư: Tổ giúp việc.

10. Nội dung công việc thực hiện:

10.1. Nhiệm vụ lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Xác định đầy đủ các 
thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiêt câu tạo phù hợp với tiêu chuân, 
quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện đê triến khai thi công 
xây dựng công trình.

10.2. Dự toán chuẩn bị đầu tư: (Có bảng dự toán chi phí đầu tư kèm theo).

- Xác định chi phí tư vân lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Xác định chi phí tư vấn thẩm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Xác định chi phí tư vấn quản lý dự án.

11. Giá trị dự toán: 90.396.873 đông (Băng chữ: Chín mươi triệu, ba trăm 
chín mươi sáu ngàn, tám trăm bảy mươi ba đông).

Trong đó:
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- Chi phí tư vấn lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ 56.181.858 đồng
thuật:

- Chi phí tư vấn thẩm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế - 4.429.987 đồng 
kỹ thuật:

12. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Quý 4/2025

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn chuẩn 
bị đâu tư công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Viện kiếm sát nhân dân 
Khu vực 2 - tỉnh Đông Nai (Có bang kê hoạch lựa chọn thầu chi tiết kèm theo).

Điều 3: Tổ giúp việc cho Viện kiếm sát nhân dán tỉnh Đồng Nai và các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có 

hiệu lực kể từ ngày ký./.T7̂ ^

Nơi nhận: VIỆN TRƯỞNG

- Chi phí tư vân quản lv dự án: 29.785.028 đồng

- Lưu: VT, VP.

- Như điểu 3;
- VKSTC- Cục 3 (để b;ío cáo);
- BLĐ VKSND tinh (để biết);
- Trang website VKSND tỉnh;
- Bảng thông báo điện tử;



KÉ HOẠCH LựA CHỌN NHẢ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU Tư  
ông trình: Sửa chữa Trụ sở  Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - tỉnh Đồng Nai
' định sẻ A-S/QĐ-VKS ngày c$ tháng 1 ì năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đông Nai)

STT
Tên

chủ đầu 
tư

Tên gói thầu
Giá gói 

thầu
(VNĐ)

Nguồn
vốn

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu

Phương 
thức lưa 

chọn 
nhà thầu

Thòi
gian

tổ
chức
lựa

chọn
nhà
thầu

Thòi 
gian 
bắt 

đâu tô 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu

Loại
họp
đồng

Thòi 
gian thực 
hiện gói 

thầu

Tùy
chọn
mua
thêm

Giám
sát

hoạt
động
đấu
thầuTên gói thẩn

Tórni tắt công 
việc chính của 

gói thầu

1

Viện 
kiểm sát 

nhân 
dân tỉnh 

Đồng 
Nai

Tư vấn lập Báo 
cáo kinh tế - kỹ 

thuật

Khảo sát và lập 
hồ sơ Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật
56.181.858 Nguồn 

kinh 
phí chi 
thường 
xuyên 
không 
tự chủ 
năm 
2025

Chỉ định 
thầu rút 

gọn

10
ngày

Quý IV 
Năm 
2025

Trọn
gói

30 ngày

2 Tư vấn thẩm tra 
BCKTKT

Thẩm tra hồ sơ 
Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật
4.429.987

Chi định 
thầu rút 

gọn

10
ngày

Quý IV 
Năm 
2025

Trọn
gói

7 ngày

o3 Tư vấn quản lý 
dự án

Quản lý dự án 
công trình đên 
khi quyết toán

29.785.028
Chỉ định 
thâu rút 

gọn

10
ngày

Quý IV 
Năm 
2025

Trọn
gói

Từ khi ký 
hợp đồng 
đến khi 
quyết 
toán

Tổng giá gói thầu 90.396.873
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BẢNG D ự  TOÁN CHI PHÍ ĐÀU T ư  
Dự án: Sửa chữa Trụ sỏ' Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo Quyệt định sô /QĐ- VKS ngày tháng năm 2025 của Viện kiêm sát nhân dân tỉnh Đông Nai)

STT Khoản mục chi phí Ký hiệu Định mức Cách tính Chi phí trưóc 
thuế

Thuế giá trị 
gia tăng

Chi phí sau 
thuế

1 Chi phí xây dựng Gcpxd 785.760.245 78.576.025 864.336.270

1.1 Chi ph í xây dựng công trình chính, 
phụ trợ tạm phục vụ thi củng Gxd Gxd.u- Gxd.2 785.760.245 78.576.025 864.336.270

+ HẠNG MỤC: NHÀ I.ÀM VIỆC Gxd. 1 757.227.325 75.722.733 832.950.058

+ CÓNG, HÀNG RÀO Gxd.2 28 .532 .920 2.853.292 31.386.212

3 Chi phí quản lý dụ án Gqlda 3,446 % 3,446% X (Gxd) 27.077.298 2.707.730 29.785.028

4 Chi phí tu- vấn dầu tư xây dụng Gtv Gtvl : Gtv4 80.913.901 8.091.390 89.005.291

4.1
1---------

Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Gtvl 6,500% 6,5% X (Gxd) 51.074.416 5.107.442 56.181.858

4.2
1 . .

Chi phi thẩm tra thiết kế bản vẽ thi 
cồng Gtv2 0,25s  % 0,258% X Gxd 2 027.261 202. 726 2.229.987

4.3 Chi phí thấm tra dự toán cúng trình : 
2.000.000 (d) Gtv3 0.250 % 2.000.000 200.000 2.200.000

4.4 Chi phí giám sát thi công xây dựng Gtv4 3, 265 % 3,285% X Gxd 25.812.224 2.581.222 28.393.446
5 Chi phí khác Gk G kl : Gk2 15.290.460 959.401 16.249.861

5.1
Chi phí thâm tra. phê duyệt quyết 
toán Gkl 0,570 % 5.696.446 5.696.446

5.2 Chi phí kiếm toán độc lập Gk2 0,960% 9.594.014 959.401 10.553.415
6 Chi phí dự phòng Gdp Gdpl 566.864 56.686 623.550

6.1 Chi phí dự phòng cho yếu to khối 
lượng phát sinh Gdpỉ 0,062 % 0,0623939% X 

(Gcpxd+Gqlda+Gtv+Gk)
566.864 56.686 623.550

TỎNG CỘNG 909.608.767 90.391.233 1.000.000.000

Bắng chữ: Một tỷ đồng chẵn./.


